
Volkswagen Touareg
Tinh hoa dẫn lối





Biểu tượng của phong cách sống
�nh anh

Là dòng SUV đầu bảng của Volkswagen, 
Touareg kết �nh những giá trị �nh hoa 
nhất về công nghệ, thiết kế và khả năng 
vận hành  - để dẫn lối cho những hành 
trình xứng tầm.
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Ngoại thất



Phong cách SUV mạnh mẽ và �nh tế.



Với thế hệ thứ 3 của Touareg, Volkswagen mang đến một thiết kế lịch lãm vượt thời gian. Đồng thời Touareg cũng đại diện 
cho vẻ đẹp vẹn toàn mang �nh biểu tượng của thương hiệu Volkswagen. Một chiếc SUV tuyệt vời được thiết kế hài hòa đến 
từng chi �ết nhỏ nhất, kiểu dáng gọn gàng, chắc chắn cùng với chất lượng đỉnh cao. Một chiếc xe hoàn hảo, ấn tượng và thú 
vị trong bất cứ khoảnh khắc nào.

Kích thước tổng thể
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Touareg

4,902 mm

2,899 mm

205 mm

1,695 mm

810-1800L

1,984 mm

Giải vàng thiết kế German Design Award 

Phiên bản Highline:
Mâm xe 20” - Nevada

Phiên bản R-Line:
20” - Braga



Touareg �ên phong trong việc �ch hợp đèn pha ma trận IQ.Light HD Matrix �ên �ến của Volkswagen. Hệ thống �ên 
�ến này sử dụng hơn 38.400 đèn LED tương tác để tạo ra hơn 10 chức năng chiếu sáng chính xác và tối ưu xuống 
mặt đường, cải thiện đáng kể tầm nhìn và sự thoải mái khi lái xe.

Hệ thống đèn IQ. Light HD Matrix Headlight tân �ến nhất của Volkswagen

• Logo R-Line với thanh LED nối liền với logo VW 
phát sáng nổi bật (phiên bản R-Line).
• Lưới tản nhiệt lớn, được hoàn thiện bằng lớp 
sơn đen bóng.

• Cụm đèn hậu LED nằm ngang với dải đèn nối 
liền logo VW phát sáng màu đỏ.
• Ống xả kép thể thao.
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Nội thất



Khoang lái kỹ thuật số Innovision Cockpit
Là sự kết nối xuyên suốt của đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit 12.3 inch & Màn 

hình giải trí đa chức năng 15 inch tạo nên một mặt kính lượn cong sang trọng. 
Touareg sở hữu công nghệ giải trí �ên �ến hàng đầu của thương hiệu Volkswagen.
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• Thoải mái và thư giãn khi lái xe đường dài với chức năng làm mát và sưởi ghế.
• An tâm tự �n hơn khi lái xe tốc độ cao hoặc vào cua với chức năng chỉnh đệm hông ghế và đệm trượt đỡ chân để tạo ra 
tư thế lái xe an toàn.
• Hỗ trợ điều chỉnh ghế hành khách ngồi bên cạnh, chế độ nhớ vị trí ghế và hỗ trợ lên xuống xe.

Dễ dàng quan sát được tốc độ, Cruise Control,
Speed limit.

Hiển thị thông �n trên kính lái HUD
(phiên bản R-Line)

Không gian thoáng đãng trọn vẹn khoang nội thất.

Cửa sổ trời toàn cảnh
Panoramic Sunroof

Ghế �ện nghi cao cấp Ergocomfort Seat

Điều hòa 4 vùng độc lập
và lọc không khí Climatronic

• 4 vùng nhiệt độ độc lập.
• Chức năng lọc không khí Aircare.
• Bảng điều khiển cảm ứng độc lập trước/sau.
• Cửa gió theo 3 tầng: Phía trên, ở giữa và phía dưới.
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Dynaudio Confidence System trên Touareg là một 
kiệt tác của kỹ thuật âm thanh. Hơn 2 năm nghiên 
cứu và thử nghiệm, hàng nghìn giờ nghe thử với 
các kỹ sư âm thanh tốt nhất thế giới. Tất cả làm 
việc với 1 �nh thần chung vì một hệ thống âm 
thanh ô tô hoàn hảo.

Hệ thống âm thanh cao cấp Dynaudio
(phiên bản R-Line)

Lẫy chuyển số
(phiên bản R-Line)

Cửa hít
(phiên bản R-Line)

Trang trí Taplo và cửa xe với Ambient Light 2 dải sáng song song và điều chỉnh 30 màu �nh tế.
Vị trí để cốc phát sáng. Đèn chiếu sáng khu vực để chân.

Đèn nội thất 3D 30 màu Ambient Light

Cho phép người lái can thiệp sang số mà không cần
rời tay khỏi vô lăng.

Tiện dụng khi đóng cửa và tăng độ an toàn.



Vận hành & An toàn



• Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION trên xe Touareg sử dụng vi sai trung tâm kiểm soát trượt tự động để 
phân phối lực truyền.
• Vi sai trung tâm có khả năng phân phối tối đa 70% lực kéo lên trục trước và 80% lên trục sau tùy theo �nh huống lái xe và 
điều kiện địa hình.
• Thêm vào đó khả năng phân phối lực kéo của vi sai trung tâm cũng liên hệ chặt chẽ với sự điều chỉnh lực kéo đến từng 
bánh xe của hệ thống cân bằng điện tử ESC/EDL.
• Trong thời gian �nh bằng mili giây hệ thống sẽ phân phối lực đến từng bánh xe riêng rẽ tuỳ vào điều kiện vận hành.
• Cải thiện độ bám đường, an toàn và ổn định khi vận hành trong bất cứ điều kiện địa hình nào.
• Cải thiện ổn định và an toàn khi rẽ.

Hệ thống dẫn động 4MOTION - All wheel drive system

Sức mạnh vô hạn, đỉnh cao linh hoạt

ON-ROAD
Vận hành địa hình bình thường

Eco: Chế độ vận hành �ết kiệm nhiên liệu

Comfort: Chế độ thiết lập vận hành êm ái
trên đường dài

Normal: Chế độ vận hành cân bằng cho
điều kiện lái xe bình thường

Sport: Chế độ vận hành thể thao

Individual: Chế độ vận hành cá nhân hóa

OFF-ROAD
Vận hành địa hình Off Road

Snow: Đường trơn trượt

Off-road Auto: Off-road tự động

Sand: Chế độ vận hành trên cát

Gravel: Chế độ vận hành trên sỏi, đá dăm

Off-road Expert: Chế độ vận hành địa hình
chuyên nghiệp
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• Công suất tối đa 251 Hp/ 6000 rpm. Mô men xoắn tối đa 370 
Nm/ 1600-4500 rpm.
• Hộp số đặt dọc theo bố trí của nền tảng khung gầm MLB, 
�ch hợp vi sai trung tâm kiểm soát trượt tự động Torsen. Chế độ 
thể thao S (số cao nhất S7). Chế độ sang số bán tự động M 
(Manual, + -).
• Người lái sẽ cảm thấy yên tâm khi xe đáp ứng chân ga nhanh 
để tăng tốc vượt xe khác trên cao tốc. Đảm bảo hài lòng với khả 
năng vượt địa hình, vượt dốc tối ưu nhờ kết hợp tốt với 
4MOTION và MLB.

Sử dụng buồng khí thay thế cho vai trò của lò xo 
trong hệ thống treo cơ khí ở cả 4 bánh xe. Nâng 
cao trải nghiệm ngồi xe êm ái, nhất là trên đường 
dằn xóc, nhiều ổ gà.

Điều chỉnh độ cao gầm xe tự động (188-258mm), 
hoặc điều khiển bởi người lái để thích nghi khi 
chở hàng, vận hành tốc độ cao và vận hành 
off-road.
Các điều khiển độ cao gầm:
• “Loading” level Chế độ chất tải.
• “Road” level Chế độ �êu chuẩn.
• “Off-road” level Chế độ vận hành địa hình.
• “Off-road+” level Chế độ địa hình nâng cao.
• SYNC Chức năng đồng bộ với chế độ lái.

Hệ thống treo khí nén - Air suspension

Động cơ 2.0 công nghệ TSI
Hộp số tự động 8 cấp

Trợ lực lái điện biến thiên
theo tốc độ Servotronic

• Điều khiển vô lăng nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và 
chính xác ở tốc độ cao.
• Góc xoay vô lăng nhỏ tạo nên góc quay bánh xe 
lớn, giảm góc đánh lái vô lăng giúp dễ dàng xoay xở xe 
trong phạm vi hẹp.
• Có khả năng tương thích với Park Assist.



Đúc nhôm

Nhôm định hình

Tấm nhôm

Thép cán nguội

Thép tôi nhiệt
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Để tối ưu hóa trọng lượng xe và tăng cường bảo vệ 
người ngồi, vật liệu nhôm bao gồm các tấm nhôm, cấu 
kiện nhôm, và các chi �ết nhôm đúc được sử dụng 
trên Touareg với tỉ lệ 48%. Chúng bổ sung cho các chi 
�ết thép tạo hình nóng (hot formed steel) ở khoang 
hành khách.

Hợp kim nhôm có độ cứng tốt, khả năng chống xoắn 
cao, ngoài ra các cấu kiện nhôm (aluminum profile) và 
nhôm đúc (cast aluminium parts) kết hợp với thép tạo 
hình nóng (hot formed steel) tạo nên độ cứng vững 
cho khoang hành khách, sự an toàn và khả năng vận 
hành ổn định cho xe Touareg.

Nền tảng khung gầm MLB
thân xe sử dụng vật liệu cao cấp mới

An toàn 5 sao Euro ECAP

10 túi khí an toàn
Yên tâm vì được bảo vệ toàn diện cho mọi 
vị trí ngồi trong xe.

Nền tảng khung gầm MLB (Modular 
Longitudinal Matrix) tạo nên khung xe 
cơ sở. 

Đây là nền tảng sử dụng hệ thống 
truyền động bố trí động cơ và hộp số 
đặt dọc theo chiều chuyển động của xe.
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Màu xe & Thông số kỹ thuật

1

Be Sechura Ánh kim

2

Đen Grenadilla Ánh kim

3

Xanh dương Meloe Ánh Pha lê

4

Đỏ Chili Ánh kim

5

Trắng Pure

6

Trắng Oryx Ánh Ngọc trai

7

Xám Silicon Ánh kim

8

Nâu Tamarind Ánh kim

9

Bạc Oyster Ánh kim

10

(R-Line độc quyền)
Xanh dương Lapiz Ánh kim



Touareg Highline Touareg R-Line
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ĐỘNG CƠ
Loại động cơ TSI 2.0L TSI 2.0L

Hộp số Hộp số tự động 8 cấp Hộp số tự động 8 cấp

Dung �ch xylanh (cc) 1984

EURO 6

5

4,902 x 1,984 x 1695

2,899

1,669 / 1,678

216

285/45 R20

810 - 1800 (khi gập hàng ghế sau)

2,070

Dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MOTION

Trợ lực điện

7 chế độ lái, 4 chế độ Off-road

Cụm đèn IQ.Light - HD Matrix

Treo khí nén, tự động cân bằng, giảm xóc điều khiển điện tử. Khả năng
điều chỉnh nâng lên đến +70mm & hạ -40mm so với khoảng sáng gầm �êu chuẩn

2,670

90

Công suất cực đại (hp/rpm) 252/5000 - 6000 (185kW) 252/5000 - 6000 (185kW)

Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) 370/1600 - 4500 370/1600 - 4500

Dung �ch thùng nhiên liệu (L)

Ngắt động cơ tạm thời & phanh tái tạo năng lượng • •
Tiêu chuẩn khí thải

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Số chỗ ngồi

Kích thước tổng thể (mm)

Khoảng cách hai cầu xe (mm)

Khoảng cách hai bánh sau (mm)

Khoảng sáng gầm xe (mm)

Mâm đúc hợp kim 20"- Kiểu "Nevada" màu đen 20" - Kiểu "Braga", màu Xám Graphite

Lốp xe trước/sau

Dung �ch khoang hành lý (L)

Trọng lượng không tải (kg)

Trọng lượng toàn tải (kg)

TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO
Truyền động

Hệ thống treo trước

Chức năng tăng cường khả năng chiếu sáng
khi lái xe địa hình (OFF-ROAD)

Hệ thống treo sau

Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa

HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH
Trợ lực lái

Chế độ lái

Hệ thống kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ • •

NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước

Cảm biến đèn pha tự động bật tắt • •
Điều chỉnh vùng sáng chủ động Tự động Tự động

Đèn LED chiếu sáng ban ngày • •
Đèn hỗ trợ thời �ết xấu • •
Đèn sương mù sau • •
Thay đổi cường độ chiếu sáng tự động • •
Đèn hỗ trợ mở rộng góc chiếu • •
Chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua chủ động • •

• •

Đèn chào mừng • •
Đèn chờ dẫn đường • •
Đèn chào logo Volkswagen • •

Cụm đèn phía sau
Cụm đèn phía sau LED �ch hợp

�nh năng chào mừng và chờ dẫn đường,
logo Volkswagen phát sáng

Cụm đèn phía sau LED �ch hợp
�nh năng chào mừng và chờ dẫn đường,

logo Volkswagen phát sáng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu
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Hệ thống rửa đèn • •
NGOẠI THẤT

Touareg Highline Touareg R-Line

Cảm biến gạt mưa tự động • •

Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói,
gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe

Màn hình kỹ thuật số 12.3"

Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40, trượt dọc và điều chỉnh độ ngả lưng ghế.

Có 2 hộc để ly

Đóng mở cốp đá chân

Chỉnh điện 18 hướng với 4 hướng đệm lưng,
với đệm đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí

Lưới tản nhiệt Mạ chrome Sơn đen với logo R-line

Ốp bảo vệ gầm phía trước

Kính chắn gió Kính chắn gió an toàn nhiều lớp,
cách nhiệt, cách âm

Kính chắn gió an toàn nhiều lớp,
cách nhiệt, cách âm

• •

• •

• •

• •
Màu đen bóng, viền nhôm tối màu Màu đen bóng, viền nhôm tối màu

Sơn đen Sơn đen

Mạ chrome Sơn đen

Da Vienna - đen Da Varenna - Ghế phía trước
vân carbon, có logo R-line

Kính ở hàng ghế trước Cách nhiệt, viền cửa sổ mạ chrome Cách nhiệt, viền cửa sổ màu đen bóng

Kính ở hàng ghế sau
Kính cách nhiệt, tối màu, viền cửa sổ

mạ chrome; Kính chắn gió sau tối màu
Kính cách nhiệt, tối màu, viền cửa sổ

mạ chrome; Kính chắn gió sau tối màu

Ăng-ten vây cá

Cánh lướt gió phía sau

Thanh giá nóc xe

Ống xả đối xứng mạ chrome

NỘI THẤT
Màn hình hiển thị đa thông �n

Màn hình hiển thị trên kính lái

Bảng điều khiển trung tâm

Chất liệu ghế

Ghế người lái

Ghế hành khách phía trước

Hệ thống sưởi ấm, thông gió hàng ghế

Bơm hơi lưng ở hàng ghế trước

Vô lăng Bọc da đa chức năng Bọc da thể thao đa chức năng, sưởi vô lăng

• •
• •

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng điều chỉnh 4 hướng

Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng • •

Lẫy sang số Tiptronic trên vô lăng - •

Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng • •

Chỉnh điện, nhớ vị trí vô lăng Chỉnh điện, nhớ vị trí vô lăng

Cửa sổ trời toàn cảnh • •
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước • •
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau

Ốp nẹp bước chân Bằng thép không gỉ, phát sáng Bằng thép không gỉ, phát sáng,
logo "R-line" phía trước

TIỆN NGHI
Phanh tay điện và giữ phanh tự động • •
Cửa cốp đóng mở bằng điện

Cửa hít • •
Mở khóa không chìa • •

Điều hòa nhiệt độ Air Care tự động 4 vùng, với bộ lọc không khí cải �ến
có chứa than hoạt �nh

Cửa gió ở hàng ghế thứ 2 • •

* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu
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TIỆN NGHI
Gương chiếu hậu chống chói tự động bên trong • •
Đèn viền trang trí nội thất Ambient Light 30 màu 30 màu

Rèm che nắng ở hàng ghế sau

Màn hình cảm ứng 15.3"; Hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây;
Kết nối đa phương �ện qua USB-C, BluetoothTouchscreen

Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế,
điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước

10 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2),
túi khí đầu gốị cho hàng ghế phía trước (2), túi khí hông

hàng ghế trước sau (4), túi khí rèm cho cả hai hàng ghế (2)

3 Cổng USB-C phía trước, 2 Cổng sạc USB-C phía sau;
Công suất lên đến 45W

Túi khí an toàn

• •

• •

• •
• •

Dây đai an toàn

Móc cố định ghế trẻ em, hàng ghế sau

Chức năng chống trộm

• •Biển báo tam giác

• •Bộ dụng cụ sơ cứu

Chìa khóa mã hóa chống trộm

Tấm che khoang hành lý

Bộ dụng cụ, kích nâng xe và lốp dự phòng

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ

AN NINH

Hệ thống giải trí

Cổng sạc

Hệ thống âm thanh

Hệ thống định vị GPS

AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

Chống trượt vi sai tự động

Hệ thống Cân bằng điện tử (ESC)

Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS)

• •
•

8 loa 13 loa, DYNAUDIO Consequence, 730W13

Điều khiển bằng cử chỉ • •
Điều khiển bằng giọng nói • •

Cảnh báo tập trung cho người lái

Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA)

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) •
•

Cảm biến áp suất lốp (TPMS)

Hỗ trợ đỗ xe •
•Cảm biến tránh va chạm phía trước/sau •
•Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) •
••

•
•
•
•
•

•
••
••
••
••

•
•
•
•
•
•• •
•

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)

Tự động ngắt-khởi động tạm thời Auto Start/Stop
tái tạo năng lượng phanh

• •

• •
Khóa cửa tự động khi xe chạy • •

• •

* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu
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